
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Công nghệ 7:00 - 7:45 Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Vật lí

7:55 - 8:40 Ngoại ngữ Sinh học Toán Tin học Vật lí 7:55 - 8:40 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lí

9:00 - 9:45 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Hóa học Vật lí 9:00 - 9:45 Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ Toán Tin học

9:55 - 10:40 Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Hóa học GDCD 9:55 - 10:40 Sinh học GDCD

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Địa Lí Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Vật lí 7:00 - 7:45 Tin học Hóa học Toán GDCD Vật lí

7:55 - 8:40 Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Vật lí 7:55 - 8:40 Công nghệ Hóa học Toán Sinh học Vật lí

9:00 - 9:45 Toán Công nghệ Lịch Sử Tin học GDCD 9:00 - 9:45 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí

9:55 - 10:40 Sinh học 9:55 - 10:40 Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDCD 13:00 - 13:45 Toán Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Ngữ văn

7:55 - 8:40 Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Tin học 13:55 - 14:40 Toán Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học Ngữ văn

9:00 - 9:45 Địa Lí Sinh học Lịch Sử Vật lí 15:00 - 15:45 Vật lí GDCD Tin học Công nghệ

9:55 - 10:40 Công nghệ Vật lí 15:55 - 16:40 Vật lí Lịch Sử

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Ngoại ngữ Vật lí Tin học 13:00 - 13:45 Toán Công nghệ Lịch Sử

13:55 - 14:40 Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Ngữ văn 13:55 - 14:40 Toán Sinh học GDCD Ngoại ngữ Địa Lí

15:00 - 15:45 Toán Lịch Sử Hóa học Ngữ văn 15:00 - 15:45 Tin học Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn

15:55 - 16:40 Toán GDCD Hóa học Địa Lí 15:55 - 16:40 Vật lí Hóa học Ngữ văn
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Tin học Công nghệ GDCD 13:00 - 13:45 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

13:55 - 14:40 Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Địa Lí 13:55 - 14:40 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Địa Lí

15:00 - 15:45 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Hóa học Vật lí 15:00 - 15:45 Toán Công nghệ Lịch Sử Sinh học Vật lí

15:55 - 16:40 Ngoại ngữ Toán Hóa học Vật lí 15:55 - 16:40 Toán Tin học GDCD Vật lí

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Ngữ văn Toán Vật lí 13:00 - 13:45 Ngữ văn Tin học Vật lí Hóa học

13:55 - 14:40 Ngữ văn Tin học Toán GDCD Vật lí 13:55 - 14:40 Ngữ văn Toán Lịch Sử Vật lí Hóa học

15:00 - 15:45 Sinh học Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Địa Lí 15:00 - 15:45 Sinh học Toán Ngoại ngữ GDCD Địa Lí

15:55 - 16:40 Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học 15:55 - 16:40 Ngoại ngữ Công nghệ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Vật lí Lịch Sử Địa Lí 13:00 - 13:45 Toán Hóa học Lịch Sử Tin học

13:55 - 14:40 Vật lí Sinh học Tin học GDCD 13:55 - 14:40 Toán Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Công nghệ

15:00 - 15:45 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Hóa học 15:00 - 15:45 Vật lí Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn

15:55 - 16:40 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Hóa học 15:55 - 16:40 Vật lí GDCD Ngữ văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Công nghệ Sinh học GDCD 13:00 - 13:45 Toán Ngữ văn Tin học Hóa học Vật lí

13:55 - 14:40 Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Tin học 13:55 - 14:40 Toán Ngữ văn Địa Lí Hóa học Vật lí

15:00 - 15:45 Ngữ văn Vật lí Toán Ngoại ngữ Hóa học 15:00 - 15:45 GDCD Sinh học Lịch Sử Ngoại ngữ

15:55 - 16:40 Địa Lí Toán Ngoại ngữ Hóa học 15:55 - 16:40 Công nghệ Ngoại ngữ
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Vật lí GDCD Hóa học Ngoại ngữ 13:00 - 13:45 GDCD Hóa học

13:55 - 14:40 Sinh học Vật lí Toán Hóa học Ngoại ngữ 13:55 - 14:40 Địa Lí Công nghệ Vật lí Toán Hóa học

15:00 - 15:45 Ngữ văn Công nghệ Toán Lịch Sử Nghề 15:00 - 15:45 Ngữ văn Tin học Vật lí Toán Ngoại ngữ

15:55 - 16:40 Ngữ văn Địa Lí Tin học 15:55 - 16:40 Ngữ văn Nghề Sinh học Lịch Sử Ngoại ngữ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí 13:00 - 13:45 Sinh học Địa Lí Tin học Hóa học

13:55 - 14:40 Ngữ văn Vật lí Toán Ngoại ngữ Hóa học 13:55 - 14:40 Công nghệ Ngữ văn Lịch Sử Hóa học

15:00 - 15:45 Lịch Sử Tin học Toán GDCD Hóa học 15:00 - 15:45 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Nghề

15:55 - 16:40 Sinh học Công nghệ Nghề 15:55 - 16:40 Toán Ngoại ngữ Vật lí GDCD

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Vật lí Hóa học Toán Ngoại ngữ 13:00 - 13:45 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Vật lí

13:55 - 14:40 Vật lí Sinh học Hóa học Toán Ngoại ngữ 13:55 - 14:40 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Vật lí

15:00 - 15:45 Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Địa Lí 15:00 - 15:45 Nghề Công nghệ Địa Lí Hóa học GDCD

15:55 - 16:40 Ngữ văn GDCD Nghề Tin học 15:55 - 16:40 Tin học Sinh học

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Toán Nghề Hóa học 13:00 - 13:45 Toán Công nghệ Hóa học Ngữ văn

13:55 - 14:40 Lịch Sử Toán GDCD Ngữ văn 13:55 - 14:40 Tin học Toán Vật lí Hóa học Ngữ văn

15:00 - 15:45 Sinh học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn 15:00 - 15:45 Ngoại ngữ Địa Lí Vật lí Nghề

15:55 - 16:40 Tin học Công nghệ Ngoại ngữ Địa Lí 15:55 - 16:40 Ngoại ngữ Lịch Sử Sinh học GDCD
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 GDCD Ngoại ngữ 13:00 - 13:45 Sinh học Ngữ văn Vật lí

13:55 - 14:40 Sinh học Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ 13:55 - 14:40 Hóa học Lịch Sử Ngữ văn Vật lí Địa Lí

15:00 - 15:45 Địa Lí Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học 15:00 - 15:45 Hóa học Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Toán

15:55 - 16:40 Lịch Sử Toán Nghề Vật lí Hóa học 15:55 - 16:40 GDCD Ngoại ngữ Nghề Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Sinh học Ngoại ngữ Vật lí 13:00 - 13:45 Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn

13:55 - 14:40 GDCD Ngoại ngữ Vật lí Công nghệ Tin học 13:55 - 14:40 Sinh học Toán Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn

15:00 - 15:45 Hóa học Lịch Sử Địa Lí Toán Ngữ văn 15:00 - 15:45 Tin học Toán Nghề Hóa học Vật lí

15:55 - 16:40 Hóa học Nghề Toán Ngữ văn 15:55 - 16:40 Địa Lí Hóa học Vật lí

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Tin học Vật lí GDCD Ngữ văn 13:00 - 13:45 Lịch Sử Ngữ văn Toán

13:55 - 14:40 Sinh học Hóa học Vật lí Lịch Sử Ngữ văn 13:55 - 14:40 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán Hóa học

15:00 - 15:45 Toán Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ 15:00 - 15:45 Ngoại ngữ Nghề Vật lí GDCD Hóa học

15:55 - 16:40 Toán Nghề Ngoại ngữ Địa Lí 15:55 - 16:40 Sinh học Vật lí Tin học Công nghệ

T2 T3 T4 T5 T6 T7

13:00 - 13:45 Lịch Sử Nghề Hóa học Công nghệ

13:55 - 14:40 Tin học Địa Lí GDCD Hóa học Ngoại ngữ

15:00 - 15:45 Sinh học Vật lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

15:55 - 16:40 Vật lí Ngữ văn Toán
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học 7:00 - 7:45 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Toán

7:55 - 8:40 Hóa học Ngoại ngữ GDCD Công nghệ 7:55 - 8:40 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Toán

9:00 - 9:45 Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán Vật lí 9:00 - 9:45 Tin học Công nghệ Địa Lí Vật lí Hóa học

9:55 - 10:40 Địa Lí Ngữ văn Sinh học Toán Vật lí 9:55 - 10:40 Lịch Sử GDCD Vật lí Hóa học

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Công nghệ Ngoại ngữ GDCD 7:00 - 7:45 Sinh học GDCD Vật lí Tin học

7:55 - 8:40 Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí Lịch Sử 7:55 - 8:40 Công nghệ Sinh học Lịch Sử Vật lí Địa Lí

9:00 - 9:45 Vật lí Hóa học Toán Ngữ văn Sinh học 9:00 - 9:45 Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

9:55 - 10:40 Tin học Hóa học Toán Ngữ văn Sinh học 9:55 - 10:40 Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Hóa học Toán Địa Lí 7:00 - 7:45 Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí

7:55 - 8:40 Tin học Sinh học Toán GDCD 7:55 - 8:40 Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ

9:00 - 9:45 Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí 9:00 - 9:45 Tin học Hóa học GDCD Toán

9:55 - 10:40 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ 9:55 - 10:40 Sinh học Địa Lí Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Sinh học GDCD 7:00 - 7:45 Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Ngữ văn

7:55 - 8:40 Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Tin học 7:55 - 8:40 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

9:00 - 9:45 Công nghệ Hóa học Lịch Sử Toán 9:00 - 9:45 Địa Lí Ngoại ngữ GDCD Vật lí

9:55 - 10:40 Địa Lí Hóa học Toán 9:55 - 10:40 Tin học Lịch Sử Vật lí
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Ngữ văn 7:00 - 7:45 Sinh học Ngữ văn Hóa học Công nghệ

7:55 - 8:40 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Địa Lí 7:55 - 8:40 Sinh học Ngữ văn Địa Lí Hóa học GDCD

9:00 - 9:45 Vật lí Sinh học Hóa học GDCD 9:00 - 9:45 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Vật lí

9:55 - 10:40 Vật lí Sinh học Hóa học Tin học 9:55 - 10:40 Tin học Ngoại ngữ Toán Vật lí

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Địa Lí Hóa học Ngoại ngữ GDCD 7:00 - 7:45 Tin học Vật lí Toán Lịch Sử

7:55 - 8:40 Lịch Sử Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ Tin học 7:55 - 8:40 Địa Lí Vật lí Ngoại ngữ Toán Công nghệ

9:00 - 9:45 Ngữ văn Sinh học Vật lí Toán 9:00 - 9:45 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn

9:55 - 10:40 Ngữ văn Sinh học Vật lí Toán 9:55 - 10:40 Sinh học Hóa học GDCD Ngữ văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Hóa học Sinh học Ngữ văn 7:00 - 7:45 Sinh học Ngoại ngữ Tin học Hóa học Toán

7:55 - 8:40 Công nghệ Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch Sử 7:55 - 8:40 Sinh học Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Toán

9:00 - 9:45 Vật lí Ngoại ngữ GDCD Toán Tin học 9:00 - 9:45 Ngữ văn GDCD Vật lí Lịch Sử

9:55 - 10:40 Vật lí Ngoại ngữ Toán Địa Lí 9:55 - 10:40 Ngữ văn Vật lí Địa Lí

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Ngữ văn Hóa học Toán Vật lí 7:00 - 7:45 Vật lí Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí

7:55 - 8:40 Ngữ văn Hóa học Lịch Sử Toán Vật lí 7:55 - 8:40 Vật lí Công nghệ Tin học Ngoại ngữ GDCD

9:00 - 9:45 Sinh học Ngoại ngữ Tin học Địa Lí 9:00 - 9:45 Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn

9:55 - 10:40 Sinh học Ngoại ngữ GDCD Công nghệ 9:55 - 10:40 Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Sinh học Hóa học Toán Công nghệ 7:00 - 7:45 Lịch Sử Sinh học Vật lí Ngữ văn

7:55 - 8:40 Sinh học Hóa học Toán GDCD Địa Lí 7:55 - 8:40 Địa Lí Sinh học Vật lí Ngữ văn

9:00 - 9:45 Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Vật lí Tin học 9:00 - 9:45 Hóa học Ngoại ngữ Toán Công nghệ GDCD

9:55 - 10:40 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí 9:55 - 10:40 Hóa học Ngoại ngữ Toán Tin học

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:00 - 7:45 Ngoại ngữ Công nghệ Toán Hóa học Sinh học 7:00 - 7:45 Địa Lí Hóa học Lịch Sử Ngữ văn

7:55 - 8:40 Ngoại ngữ GDCD Toán Hóa học Sinh học 7:55 - 8:40 Tin học Hóa học GDCD Công nghệ Ngữ văn

9:00 - 9:45 Lịch Sử Vật lí Địa Lí Ngữ văn 9:00 - 9:45 Vật lí Ngoại ngữ Toán Sinh học

9:55 - 10:40 Vật lí Tin học Ngữ văn 9:55 - 10:40 Vật lí Ngoại ngữ Toán Sinh học
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